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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

Quý III và 9 tháng đầu năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮC GIANG 
 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ  Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ 

Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân 

sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn vốn ngân sách 

Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 185/STC-HCSN ngày 16/01/2023 của Sở Tài chính về 

việc thông báo dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-KHCN ngày 18/01/2023 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-KHCN ngày 4/4/2023 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc giao bổ sung dự toán năm 2023 cho các đơn vị thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ Bắc Giang; 

Căn cứ tình hình sử dụng NSNN quý III năm 2023 và 9 tháng đầu năm 

2023; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III 

và 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau: 

 - Về thu NSNN:  

 + Thu phí, lệ phí: Ước thực hiện thu phí, lệ phí quý III/2023 đạt 117,65 triệu 

đồng, bằng 116,49% so với dự toán năm và đạt 330,48% so với cùng kỳ năm 2022. Các 

loại phí/lệ phí thu được ở mức cao là phí thẩm định cấp giấy phép vận hành, sử dụng 

thiết bị chiếu xạ (95 triệu đồng); phí thẩm định chuyển giao công nghệ (20 triệu đồng). 

Số thu nộp NSNN là 22,9 triệu đồng, đạt 104,09% dự toán giao trong năm. 

 + Thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Ước thực hiện thu quý III/2023 

đạt 430,5 triệu đồng, đạt 26,91% dự toán giao và bằng 87% so với cùng kỳ năm 2022. 

Số thu nộp NSNN là 6,8 triệu đồng, chi từ nguồn thu để lại là 260 triệu đồng. 

 - Về chi NSNN: 

 + Chi Quản lý hành chính: Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ quý III/2023 là 

1.689,1 triệu đồng, đạt 24,81% dự toán giao và bằng 107,99% so với cùng kỳ năm 

trước. Kinh phí  không thực hiện chế độ tự chủ là 1.593,5 triệu đồng, bằng 23,79% dự 

toán giao và 108,27% so với cùng kỳ năm 2022.  

 + Chi sự nghiệp KH&CN:  

 Kinh phí chi thường xuyên: 635,6 triệu đồng, bằng 25,01% dự toán giao và 

tăng 24,22 % so với cùng kỳ năm trước. 

 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 873,19 triệu đồng, bằng 18,97% dự 

toán giao và 99,98% so với cùng kỳ 2022. 

 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN: 4.231,77 triệu đồng, bằng 15,28% dự 

toán giao và 71,6% so với cùng kỳ quý III/2022. 

(Chi tiết theo Phụ lục 1, 2 gửi kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị liên quan tổ chức 

thực hiện Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 

 



Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 Biểu số 3  

(Ban hành kèm theo TT 

90/2018/TT-BTC)  Chương: 417 

  
Phụ lục 1 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN QUÝ III NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-KHCN ngày     /10/2023 của Giám đốc Sở KH&CN) 
 

     

 ĐVT: tr. đồng  

Số 

TT 
Nội dung 

 Dự toán 

năm  

Ước thực 

hiện quý 

III/2023 

 Ước thực 

hiện/dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)  

 Ước thực 

hiện quý 

III/2023 so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %)  

 
A 

Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
        

 

I Số thu phí, lệ phí 101 117,65 116,49 330,48 
 

  
Phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về KH&CN  
6 20 333,33 133,33 

 

  
Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên 

bức xạ 
2 2,2 110 1.100 

 

  

Phí thẩm định để phê duyệt đối 

với kế hoạch ứng phó sự cố an 

toàn bức xạ 

10 0 - 
  

  
Phí thẩm định cấp giấy phép vận 

hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ 
79 95 120,25 506,67 

 

  
Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp 

quy 
4 0,45 11,25 27,27 

 

II 
Chi từ nguồn thu phí, lệ phí 

được để lại 
79 

    

1 Chi sự nghiệp khoa học 79 
    

a 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
79 

    

b 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên      

2 Chi quản lý hành chính 
     

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
     

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ      

III Số phí, lệ phí nộp NSNN 22 22,90 104,09 249,93 
 

  
Phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về KH&CN  
1 6 600 133,33 

 

  
Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên 

bức xạ 
2 2,2 110 1.100 
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Phí thẩm định để phê duyệt đối 

với kế hoạch ứng phó sự cố an 

toàn bức xạ 

2 0 - 
  

  
Phí thẩm định cấp giấy phép vận 

hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ 
13 14,25 109,62 506,67 

 

  
Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp 

quy 
4 0,45 11,25 27,27 

 

B 

Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách nhà nước hoạt động 

nguồn thu 
     

I Phần thu 1.600 430,5 
   

  Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 1.600 430,5 26,91 87,0 
 

II Chi từ nguồn thu được để lại 1.568 260 
   

1 Chi sự nghiệp khoa học 1.568 260 
   

a 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
1.568 260 16,58 88,7 

 

b 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên      

2 Chi quản lý hành chính 
     

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
     

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ      

III 
Số thu nộp ngân sách nhà 

nước 
32 

    

  Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 32 6,8 21,25 68,0 
 

C 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước      

I Nguồn ngân sách trong nước 
     

1 Chi quản lý hành chính 13.508 3.282,54 24,30 132,25 
 

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.809 1689,074 24,81 107,99 
 

1,2 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
6.699 1593,467 23,79 108,27 

 

2 
Chi sự nghiệp Khoa học và 

công nghệ 
34.838 5.740,56 16,48 130,97 

 

2,1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 
27.694 4231,77 15,28 71,60 

 

2,2 
Kinh phí nhiệm vụ thường 

xuyên 
2.541 635,60 25,01 124,22 

 

2,3 
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
4.603 873,19 18,97 99,98 

 

 

 



Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 Biểu số 3  

(Ban hành kèm theo TT 

90/2018/TT-BTC)  Chương: 417 

  
Phụ lục 2 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-KHCN ngày     /10/2023 của Giám đốc Sở KH&CN) 
 

ĐVT: tr. đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

 Dự toán 

năm  

Ước thực 

hiện 9 

tháng đầu 

năm 2023 

 Ước thực 

hiện/dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)  

 Ước thực hiện 

9 tháng đầu 

năm 2023 so 

với cùng kỳ 

năm trước (tỷ 

lệ %)  

 
A 

Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
        

 

I Số thu phí, lệ phí 101 177,85 176,09 291,32 
 

  
Phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về KH&CN  
6 58 966,67 386,67 

 

  
Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên 

bức xạ 
2 3,4 170 850 

 

  

Phí thẩm định để phê duyệt đối 

với kế hoạch ứng phó sự cố an 

toàn bức xạ 

10 0 - 
  

  
Phí thẩm định cấp giấy phép vận 

hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ 
79 115,25 145,89 268,34 

 

  
Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp 

quy 
4 1,2 30,00 44,44 

 

II 
Chi từ nguồn thu phí, lệ phí 

được để lại 
79 

    

1 Chi sự nghiệp khoa học 79 
    

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 79 
    

b 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên      

2 Chi quản lý hành chính 
     

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
     

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ      

III Số phí, lệ phí nộp NSNN 22 38,69 175,85 275,50 
 

  
Phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về KH&CN  
1 16,8 1.680 373,33 

 

  
Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên 

bức xạ 
2 3,4 170 850 

 

  

Phí thẩm định để phê duyệt đối 

với kế hoạch ứng phó sự cố an 

toàn bức xạ 

2 0 - 
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Phí thẩm định cấp giấy phép vận 

hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ 
13 17,2875 132,98 268,34 

 

  
Lệ phí công bố hợp chuẩn hợp 

quy 
4 1,2 30,00 44,44 

 

B 

Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách nhà nước hoạt động 

nguồn thu 
     

I Phần thu 1.600 939,841 
   

  Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 1.600 939,841 58,74 74,4 
 

II Chi từ nguồn thu được để lại 1.568 681 
   

1 Chi sự nghiệp khoa học 1.568 681 
   

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.568 680,515 43,40 88,6 
 

b 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên      

2 Chi quản lý hành chính 
     

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
     

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ      

III Số thu nộp ngân sách nhà nước 32 
    

  Thu hoạt động dịch vụ, thu khác 32 16,96 53,00 82,7 
 

C 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước      

I Nguồn ngân sách trong nước 
     

1 Chi quản lý hành chính 13.508 7.501,68 55,54 121,96 
 

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.809 4520,641 66,39 93,99 
 

1,2 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
6.699 2981,039 44,50 109,48 

 

2 
Chi sự nghiệp Khoa học và 

công nghệ 
34.838 21.086,15 60,53 96,43 

 

2,1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 
27.694 17769,38 64,16 80,24 

 

2,2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.541 1621,65 63,82 112,00 
 

2,3 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
4.603 1695,12 36,83 38,10 
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